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DANH SÁCH 
Đề nghị khen thưởng Kết quả thực hiện Kế hoạch 243/KH-UBND của UBND huyện Phụng Hiệp về Phát động phong trào thi đua về chuyển đổi số trên địa bàn huyện năm 2022 ( tính đến ngày 31/12/2022)

1. Đối với tập thể

· Xã, Thị trấn:

	TT
	ĐƠN VỊ
	XẾP HẠNG
	GHI CHÚ

	1
	Xã Hòa Mỹ
	Đạt giải nhất
	

	2
	Xã Long Thạnh
	Đạt giải nhì
	

	3
	Thị trấn Cây Dương
	Đạt giải ba
	

	4
	Xã Phụng Hiệp 
	Đạt giải khuyến kích
	

	5
	Xã Phương Phú
	Đạt giải khuyến kích
	


 
· Các phòng, ban, ngành:

	TT
	ĐƠN VỊ
	XẾP HẠNG
	GHI CHÚ

	1
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	Đạt giải nhất
	

	2
	Phòng Tư pháp
	Đạt giải nhì
	

	3
	Phòng Nội vụ 
	Đạt giải ba
	



2. Đối với cá nhân

· Ban chỉ đạo:
	Stt
	Họ tên
	Chức vụ
	Đơn vị
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Vũ Tiến
	Giám đốc VNPT
	VinaPhone KV3
	

	2
	Phan Hữu Tâm
	Trưởng Phòng 
	Phòng Nội vụ
	

	3
	Lương Nam Quốc
	Chánh Văn phòng UBND
	UBND huyện Phụng Hiệp
	

	4
	Phạm Văn Thế
	Trưởng Phòng
	Phòng Văn hóa và Thông tin
	

	5
	Nguyễn Văn Tuấn
	Trưởng Phòng
	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	

	  6
	Trần Mê Ly
	Trưởng Phòng
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	

	7
	Đào Ngọc Điền
	Trưởng Phòng
	Phòng Tư pháp
	




-Các xã, thị trấn:

	Stt
	Họ tên
	Chức vụ
	Đơn vị
	Ghi chú

	1
	Lê Minh Đương 
	Bí thư Đảng ủy 
	Xã Hòa Mỹ
	

	2
	Lê Hoàng Ba
	Chủ tịch UBND 
	Xã Hòa Mỹ
	

	3
	Nguyễn Thanh Nhàn 
	Phó Chủ tịch UBND 
	Xã Hòa Mỹ
	

	4
	Kim Ngọc Tuấn
	Phó Chủ tịch UBND 
	Xã Hòa Mỹ
	

	5
	Trần Văn Mến
	Công chức Văn phòng – Thống kê 
	Xã Hòa Mỹ
	

	6
	Nguyễn Thị Đầm
	Cán bộ thủ quỹ xã 
	Xã Hòa Mỹ
	

	7
	Phạm Việt Quốc 
	Địa chính-Nông nghiệp-Xây dựng-Môi trường 
	Xã Hòa Mỹ
	

	8
	Lê Phát
	Phó Bí thư Đoàn TN CSHCM 
	Xã Hòa Mỹ
	

	9
	Nguyễn Hoàng Yến
	Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, Thành viên Ban chỉ đạo Chuyển đổi số
	Xã Hòa Mỹ
	

	10
	Phùng Văn Rỡ 
	Tổ phó Tổ công nghệ cộng đồng Chuyển đổi số
	Xã Hòa Mỹ
	

	11
	 Nguyễn Thanh Sáng
	Chủ tịch UBND xã Long Thạnh
	Xã Long Thạnh
	

	12
	 Bùi Ngọc Anh
	Công chức Văn Phòng-Thống kê
	Xã Long Thạnh
	

	13
	Trương Văn Minh
	Công chức Văn Hóa – Xã hội
	Xã Long Thạnh
	

	14
	 Lê Trọng Nghĩa
	Nhân viên quân sự xã
	Xã Long Thạnh
	

	15
	 Nguyễn Văn Thường
	Trưởng ấp Long Trường 1
	Xã Long Thạnh
	

	16
	Mai Thị Mỹ Thanh
	Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu Giáo Long Thạnh
	Xã Long Thạnh
	

	17
	Đỗ Thị Liễu Huệ
	Giáo viên Trường Mẫu Giáo Long Thạnh
	Xã Long Thạnh
	

	18
	Lê Chí Hải
	Công chức Văn phòng-Thống kê
	Thị trấn Cây Dương
	

	19
	Nguyễn Văn Điền
	Tư pháp-Hộ tịch
	Thị trấn Cây Dương
	

	20
	Phan Thị Thanh Hường
	Bí thư Đoàn Thanh niên
	Thị trấn Cây Dương
	

	21
	Nông Thị Ngọc Yến
	Phó Bí thư Đoàn thanh niên
	Thị trấn Cây Dương
	

	22
	Phạm Thanh Lợi
	Địa chính-Xây dựng
	Thị trấn Cây Dương
	

	23
	Nguyễn Văn Thừa
	Phó Chủ tịch UBND xã
	Xã Phụng Hiệp
	

	24
	Phạm Hữu Quốc
	Công chức Văn phòng - thống kê
	Xã Phụng Hiệp
	

	25
	Lê Hoàng Khương
	Tư pháp - Hộ tịch
	Xã Phụng Hiệp
	

	26
	 Nguyễn Thanh Hùng
	Chủ tịch UBND xã 
	Xã Phương Phú
	

	27
	 Nguyễn Thanh Toàn
	Công chức Văn phòng – Thống kê 
	Xã Phương Phú
	

	28
	 Trần Bá Duy
	Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã 
	Xã Phương Phú
	

	29
	Lê Hoàng Kinh 
	Chủ tịch UBND xã
	Xã Tân Long
	

	30
	Lê Thị Hồng Thắm
	Công chức Văn phòng - Thống kê
	Xã Tân Long
	

	31
	Huỳnh Văn Út
	Chủ tịch UBND xã
	Xã Hiệp Hưng
	

	32
	Nguyễn Văn Thường
	Công chức Văn phòng – Thống kế
	Xã Hiệp Hưng
	

	33
	Nguyễn Ngọc Tùng
	Chủ tịch UBND xã
	Xã Tân Bình 
	

	34
	Đặng Văn Trí
	Công chức Văn phòng - Thống kê
	Xã Tân Bình
	

	35
	Phan Văn Hơn
	Chủ tịch UBND xã
	Xã Bình Thành
	

	36
	Nguyễn Văn Bình
	Công chức Văn phòng - Thống kê
	Xã Bình Thành
	

	37
	Trần Mộng Thường
	Phó Chủ tịch UBND xã
	Thị trấn Kinh Cùng
	

	38
	Đào Thị Nhã Trân
	Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả
	Thị trấn Kinh Cùng
	

	39
	Trương Thị Ngọc Bích 
	Chủ tịch UBND xã
	Xã Hòa An
	

	40
	Huỳnh Phước Hiệp 
	Cán bộ quản lý Nhà văn hóa-Đài truyền thanh
	Xã Hòa An
	

	41
	Nguyễn Chí Sung
	Chủ tịch UBND xã
	Xã Thạnh Hòa
	

	42
	Phạm Thị Xong
	Cán bộ Thủ quỹ
	Xã Thạnh Hòa
	

	43
	Đặng Thanh Hùng
	Công chức Văn phòng - Thống kê
	Xã Phương Bình
	

	44
	Nguyễn Minh Đoàn
	Hiệu Trưởng Trường Tiểu học và THCS Phương Ninh
	Xã Phương Bình
	

	45
	Trần Quang Vũ
	Công chức Văn phòng - Thống kê
	Thị trấn Búng Tàu 
	

	46
	Nguyễn Văn Trắng
	Công chức Văn phòng - Thống kê
	Thị trấn Búng Tàu
	

	47
	Phan Văn Nhớ
	Công chức Văn phòng-Thống kê
	Xã Tân Phước Hưng
	

	48
	Ngô Thị Cẩm Tú
	Tư pháp-Hộ tịch
	Xã Tân Phước Hưng
	







-Các Phòng ban ngành: 

	Stt
	Họ tên
	Chức vụ
	Đơn vị
	Ghi chú

	1
	Phạm Thành Trung
	Chuyên viên
	Phòng Giáo dục và Đào tạo 
	

	2
	Liên Qui
	Chuyên viên
	Phòng Tư pháp
	

	3
	Nguyễn Lệ My
	Chuyên viên
	Phòng Nội vụ
	



                                                                                            
           
                                                                                             TRƯỞNG PHÒNG
                    THƯ KÝ                                                    PHÓ TRƯỞNG PHÒNG




            Dương Thị Cẩm Tú                                                   Cao Văn Tám

                  
